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BÁO CÁO
Đánh giá tác động chính sách về quy định mức hỗ trợ

khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

- Căn cứ Nghị định số 116/2025/QH15 ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật.
- Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo đánh giá tác động chính sách trong xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, trừ quy định tại Điều 14 Nghị định này; Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ có hiệu lực. 
Đặc biệt, dịch bệnh gia súc, gia cầm đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Từ đầu năm đến nay, riêng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 97 hộ chăn nuôi heo với 55 ấp của 19 xã (gồm: Tân Hạnh, Mỹ Thuận, Song Phú, Long Thành, Càng Long, Nhị Trường, Cái Nhum, Trà Côn, Hiệp Mỹ, An Bình, Cầu Ngang, Quới Điền, Long Hồ, Vinh Kim, Long Hiệp và Mỹ Long, Trà Cú, Đông Thành và Ngũ Lạc tỉnh Vĩnh Long) có số heo chết và tiêu hủy là 1.693 con, với tổng trọng lượng là 102.698 kg. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết mới nhằm thay thế, khắc phục khoảng trống về pháp lý do các văn bản trước đây đã hết hiệu lực; đồng thời, nhằm thể chế hóa chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Vĩnh Long và là căn cứ pháp lý để các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai chính sách hỗ trợ thiệt hại cho cơ sở sản xuất có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh động vật; hỗ trợ người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật; là cơ sở pháp lý làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng, phân bổ quyết toán, dự toán kinh phí hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, bảo đảm đồng bộ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Trước sáp nhập: Tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre; tỉnh Vĩnh Long (cũ): Không ban hành chính sách riêng mà thực hiện áp dụng chính sách trực tiếp theo nội dung quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Theo đó, các chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương có sự khác biệt đối với cùng một đối tượng thụ hưởng theo địa bàn tỉnh trước sáp nhập.

Do đó, để tiếp tục thực hiện tốt hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, thống nhất chung về định mức trong việc hỗ trợ người chăn nuôi bị thiện hại do dịch bệnh động vật việc ban hành chính sách của địa phương để hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật cho các tổ chức cá nhân hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng , nhà nước đồng thời hỗ trợ một phần thiệt hại do dịch bệnh động vật, khôi phục sản xuất thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 
Làm căn cứ pháp lý, tính thống nhất chung trong thực hiện công tác hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật Kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, tái đàn, khôi phục sản xuất, góp phần duy trì và phát triển bền vững ngành chăn nuôi của tỉnh

Nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn của tỉnh sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trong vấn đề hỗ trợ nông dân theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Vĩnh Long.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 
1. Tên chính sách: Hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật 

1.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Không ban hành chính sách đặc thù của tỉnh
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong đó, tại khoản 2 và 3 Điều 6 quy định Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Bố trí kinh phí và tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật; thống kê, đánh giá, hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau dịch bệnh động vật theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Luật Thú y.

+ Bố trí kinh phí xử lý ổ dịch bệnh động vật; chỉ đạo các phòng, ban, ngành có liên quan xác định ổ dịch bệnh động vật, thông báo trên phương tiện truyền thông của địa phương và hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Thú y.

Như vậy, trường hợp không ban hành chính sách đặc thù của tỉnh sẽ dẫn đến sự không thống nhất và đồng bộ khi triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thực hiện chính sách bởi vì mỗi địa phương cấp cơ sở sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ tùy vào nguồn ngân sách của địa phương.
- Tác động về kinh tế - xã hội

+ Hạn chế thúc đẩy phát triển sản xuất, người chăn nuôi không an tâm tái đàn khôi phục sản xuất.

+ Người dân không tự nguyện khai báo dịch, nguy cơ phát tán diện rộng.

- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh thủ tục hành chính.
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách đặc thù của tỉnh

- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Tạo sự thống nhất và đồng bộ khi triển khai thực hiện phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thực hiện chính sách. Bổ sung đối tượng tác động, hưởng thụ chính sách theo quy định:
Hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mức hỗ trợ quy định tại số 116/2025/NĐ-CP.
- Tác động về kinh tế - xã hội
+ Nhằm quy định cụ thể chính sách hỗ trợ cơ sở sản xuất có động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người hoặc bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam và mức hỗ trợ người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật theo khoản 3, Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ; tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, bất cập trong thực tiễn hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, hỗ trợ sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh động vật.

+ Việc mở rộng đối tượng thụ hưởng là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về khuyến khích kinh tế tư nhân trở thành một động lực của nền kinh tế. Đây cũng là điều kiện để gia tăng quy mô, liên kết trong sản xuất nông nghiệp trước tác động của dịch bệnh và biến động của thị trường.

+ Góp phần đảm bảo công tác chống dịch nhanh chóng, hiệu quả không xảy ra trường hợp dấu dịch, bán chạy làm lây lan phát tán dịch trên diện rộng đồng thời đảo bảo an toàn thực phẩm là nhu cầu cấp bách, trong vấn nạn thực phẩm bẩn, thực phẩm mang mầm bệnh, thực phẩm không an toàn.

- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh thủ tục hành chính.
1.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Qua phân tích đánh giá tác động các giải pháp của chính sách, Sở Nông nghiệp và môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nhất trí với đề xuất theo giải pháp 2 là  phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội; tháo gỡ khó khăn  giúp người chăn nuôi sớm khôi phục sản xuất; Góp phần chia sẻ khó khăn, ổn định đời sống và tâm lý người dân, khuyến khích tái đàn, phát triển chăn nuôi bền vững; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; Đảm bảo an toàn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ổn định kinh tế - xã hội của tỉnh.

III. ĐỀ XUẤT
Ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật theo Nghị định số 116/2025/QH15 ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Nghị quyết này sẽ là cơ sở pháp lý thống nhất, bảo đảm tính chủ động của địa phương trong việc tổ chức thực hiện, đồng thời khắc phục những bất cập hiện nay. Quan trọng hơn, đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược của tỉnh trong việc xây dựng, phát triển nền nông nghiệp an toàn, bền vững, có khả năng chống chịu cao trước các rủi ro về dịch bệnh và biến động kinh tế./.
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